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4

Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng 

các động tác trong bài tập thể dục 

theo hiệu lệnh

Tập kết hợp 5 động tác cơ 

bản trong bài tập thể dục

Bài 7

- Hô hấp: Gà gáy

- Tay: Hai tau ra phía 

trước - sau và vỗ vào 

nhau

- Lưng, bụng: Quay 

người sang 2 bên

- Chân:  Đứng 1 chân 

nâng cao gập gối

- Bật:  Lùi về phía 

sau

x TDS TDS TDS TDS

20
Bền bỉ, dẻo dai, duy trì được vận 

động chạy chậm 60-80m
 Chạy chậm 60-80m  Chạy chậm 60-80m x HĐNT

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

CHỦ ĐỀ: 

" GIAO THÔNG "

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ "PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG" LỚP 4B NĂM HỌC 2024-2025

tt Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động chủ 

đề

DỰ KIẾN 
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21

Đá được quả bóng vào đích ở 

khoảng cách xa 1,5m với đích 

rộng 0,6m

Đá bóng vào gôn Đá bóng vào gôn x HĐNT HĐG HĐNT

26
Trườn thẳng hướng đích, liên tục 

2m và theo khả năng
Trườn theo hướng thẳng

Trườn theo hướng 

thẳng
x HĐC HĐC

27

Trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm 

khéo léo, nhanh nhẹn và đúng kỹ 

thuật

Trèo qua ghế dài 1,5m x 

30cm

Bài:Trèo qua ghế dài 

1,5m x 30cm
x

HĐH+H

ĐC
HĐNT HĐNT

31

Tung bắt bóng 3 lần liền với 

cô/bạn ở khoảng cách 3m không 

làm rơi bóng

Tung bắt bóng với người đối 

diện

Bài: Tung bắt bóng 

với người đối diện
x

HĐH+H

ĐNT
HĐG HĐNT HĐNT

37
Ném được trúng đích ngang ở 

khoảng cách xa 2m

Ném trúng đích ngang ở 

khoảng cách xa 2m

Bài: Ném trúng đích 

ngang ở khoảng cách 

xa 2m

x HĐH
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đề
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42

Giữ được thăng bằng cơ thể khi 

thực hiện vận động bật xa 35-40 

cm

Bật xa 35 - 40cm
Bài: Bật xa 35 - 

40cm
x

HĐH+H

ĐNT

57
Biết sử dụng đúng cách một số 

văn phòng phẩm thông thường

Sử dụng một số thiết bị văn 

phòng phẩm:  kéo, bút chì, 

bút lông, hồ dán, băng keo 2 

mặt

Sử dụng một số thiết 

bị văn phòng phẩm:  

kéo, bút chì, bút lông, 

hồ dán, băng keo 2 

mặt

x HĐG HĐC

59

Nhận biết, phân loại được các 

thực phẩm theo nguồn gốc khác 

nhau (thực phẩm có nguồn gốc 

động vật/thực vật)

Phân biệt thực phẩm/ thức ăn 

sạch, an toàn

T/c: Dạy trẻ biết phân 

biệt thực phẩm, thức 

ăn sạch, an toàn

x ĐTT ĐTT ĐTT TDS

88
Biết và thực hiện được một số 

quy định an toàn ở nơi công cộng
Một số biển báo giao thông

Một số biển báo giao 

thông
x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

89 . . . . .
90 . . . . . . .

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
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102

Biết đặc điểm, công dụng của 

một số PTGT và phân loại theo 1-

2 dấu hiệu

Bé làm quen với các phương 

tiện giao thông

Bài1: Bé làm quen 

với các phương tiện 

giao thông :Đường 

thủy                          

Bài 2: Bé làm quen 

với các phương tiện 

giao thông  Đường 

bộ

x
HĐH+H

ĐG

HĐH+H

ĐG

126

Quan tâm đến số lượng, nhận 

biết chữ số 5,  đếm trên các đối 

tượng giống nhau, đếm đến 5 và 

đếm theo khả năng

 Nhận biết chữ số 5,  đếm 

trên các đối tượng giống 

nhau, đếm đến 5 và đếm theo 

khả năng

Bài: Tạo nhóm có số 

lượng 5 .Dạy trẻ nhận 

biết số 5

x
HĐH+H

ĐNT
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133

Biết gộp hai nhóm đối tượng có 

số lượng trong phạm vi 5, đếm 

và nói kết quả

Gộp hai nhóm đối tượng có 

số lượng trong phạm vi 5, 

đếm và nói kết quả

Bài: Gộp hai nhóm 

đối tượng có số 

lượng trong phạm vi 

5, đếm trong phạm vi 

5

x
HĐH+H

ĐG

144
Biết sử dụng các vật liệu khác 

nhau để tạo ra các hình đơn giản

Sử dụng lá cây tạo ra các 

hình đơn giản

Sử dụng lá cây tạo: ô 

tô, thuyền,...
x HĐC HĐG HĐNT HĐNT

145

Có khả năng chắp ghép các hình 

hình học để tạo thành các hình 

mới theo ý thích và theo yêu cầu

Ghép hình vuông tròn, tam 

giác thành các hình theo ý 

thích

Ghép hình vuông 

tròn, tam giác 

thành:con thuyền,ô 

tô,..

x HĐC HĐNT HĐG HĐG

160
Kể được tên và nói được đặc 

điểm của một số ngày lễ hội

Chào mừng ngày quốc tế phụ 

nữ

Tìm hiểu ngày hội 

8/3
x

HĐH+H

ĐG

## . . . . .III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
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167

Có khả năng nghe hiểu, sử dụng 

các câu đơn, câu mở rộng, câu 

phức trong giao tiếp

Trò chuyện về các PTGT
Trò chuyện về các 

PTGT
x HĐC HĐNT

168 Bé nghe kể chuyện ( 9 CĐ) Bài:  Kiến con đi ô tô x
HĐH+H

ĐC

178
Đọc thuộc bài thơ phù hợp 

độ tuổi và chủ đề thực hiện

Bài thơ: Bó hoa tặng 

cô
x

HĐH+H

ĐG
HĐG

180 Đóng kịch: Kiến con đi ô tô

Bài : Dạy trẻ đóng 

kịch "Kiến con đi ô 

tô"

x
HĐH+H

ĐG

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, 

ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi 

và chủ đề thực hiện

Bắt chước được giọng nói, điệu 

bộ của nhân vật trong truyện

Có khả năng nghe hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề thực hiện
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190
Có khả năng nhận ra kí hiệu 

thông thường trong cuộc sống

Trẻ làm quen với kí hiệu đi 

vệ sinh, bỏ rác vào thùng, 

thoát hiểm…

Trẻ làm quen với kí 

hiệu đi vệ sinh, bỏ 

rác vào thùng, thoát 

hiểm…

x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

## . . . . .

197
Trẻ  xếp dọn đồ dùng đồ 

chơi, trực nhật

Bài 2: Dạy trẻ kỹ 

năng đội mũ bảo 

hiểm (PTGT)

x
HĐH+H

ĐG
HĐC

199

Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc 

nhiên

Biểu lộ trạng thái cảm xúc, 

tình cảm phù hợp qua cử chỉ, 

giọng nói, trò chơi, hát, vận 

động, vẽ, nặn, xếp hình…

T/c: Chọn hành vi 

đúng sai khi tham gia 

giao thông

x HĐNT HĐC HĐNT HĐG

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

Cố gắng thực hiện công việc đơn 

giản được giao
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202

Thực hiện được một số quy định 

ở lớp, gia đình và nơi công cộng 

phù hợp độ tuổi

Thực hiện một số quy định ở 

lớp và gia đình và nơi công 

cộng 

Bài: Phân biệt hành 

vi đúng - sai khi tham 

gia giao thông

x HĐC HĐH HĐC HĐNT

203
Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi 

lễ phép
Bé nói lời cảm ơn, xin lỗi

Bài: Dạy trẻ biết nói 

lời cảm ơn, xin lỗi
x HĐNT HĐNT ĐTT ĐTT

## . . . . .

218 Dạy trẻ kĩ năng ca hát

Bài: Dạy trẻ kỹ năng 

ca hát "Ai nhanh 

hơn"

x
HĐH+H

ĐC
HĐC

219
Dạy trẻ kĩ năng vận động âm 

nhạc

Bài: Dạy trẻ vận 

động theo nhịp" Quà 

8/3"

x
HĐH+H

ĐG
HĐC HĐC HĐC

Có khả năng hát đúng giai điệu, 

lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc 

thái của bài hát qua giọng hát, 

nét mặt, điệu bộ…

Có khả năng vận động nhịp 

nhàng theo nhịp điệu các bài hát, 

bản nhạc với các hình thức (vỗ 

tay theo nhịp, tiết tấu, múa)

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
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220
Bé làm đồ chơi bằng các 

nguyên vật liệu

Bài: Dạy làm đồ chơi 

các loại phương tiện 

giao thông

x
HĐH+H

ĐNT
HĐC

221
Trẻ có kĩ năng vẽ theo yêu 

cầu của cô

 Bài:Vẽ thuyền trên 

biển
x

HĐH+H

ĐG

222
Trẻ biết xé dán để tạo ra sản 

phẩm đẹp

Bài: Xé dán hoa tặng 

bà tặng mẹ
x

HĐH+H

ĐG
HĐG

227
Trẻ biết vận động theo bài 

hát

Bài: Rèn kỹ năng âm 

nhạc: Ai nhanh hơn, 

Em đi qua ngã tư 

đường phố.

x HĐH

Có khả năng lựa chọn và tự thể 

hiện hình thức vận động theo bài 

hát, bản nhạc

Biết phối hợp các nguyên vật liệu 

tạo hình để tạo ra sản phẩm

Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, 

xiên ngang, cong tròn tạo thành 

bức tranh có màu sắc và bố cục

Biết xé, cắt theo đường thẳng, 

đường cong… và dán thành sản 

phẩm có màu sắc, bố cục
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229 Bé làm đồ chơi theo ý thích Dự án: Làm ô tô x
HĐH+H

ĐG

0 24 24 24 24

2 2 3 2

1 1 1 2

5 5 5 5

5 5 5 5

1 1 1 1

5 5 4 4

0 0 0 0

0 0 0 0

5 5 5 5

1 1 1 1

1 1 2 1

1 1 0 1

0 1 0 0

2 1 2 2

  + Giờ ngôn ngữ

  + Giờ TC-KNXH

  + Giờ thẩm mỹ

 - Hoạt động chiều

Tham quan dã ngoại

  -  Lễ hội

  - Hoạt động học

Chia ra + Giờ thể chất

  + Giờ nhận thức

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề

Trong đó: - Đón trả trẻ

             - Thể dục sáng

             - Hoạt động góc

  - Hoạt động ngoài trời

 - Vệ sinh - ăn ngủ

Có khả năng tự chọn dụng cụ, 

vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý 

thích
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Giáo viên phụ trách

Lê Thị Thúy Hà

Hiệu phó CM kí duyệt

Đoàn Thị Huyền
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